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1 085 02842 Bắc Hà Xã Lùng Cải Trường mầm non xã Lùng Cải
Thôn Sín Chải Lùng Chín, xã Lùng Cải, huyện Bắc
Hà

vtcimnlc FV60 60Mb 378665 Tháng 1/2023

2 085 02842 Bắc Hà Xã Lùng Cải Trường PTDTBT TH và THCS xã Lùng Cải
Thôn Sín Chải Lùng Chín, xã Lùng Cải, huyện Bắc
Hà

vtcithcslc FV60 60Mb 378668 Tháng 1/2023

3 085 02848 Bắc Hà Xã Lùng Phình Trường mầm non Lùng Phình Thôn Lử Chồ, xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà vtcimnlp FV60 60Mb 378659 Tháng 1/2023

4 085 02848 Bắc Hà Xã Lùng Phình Trường PTDTBT tiểu học Lùng Phình 1 Thôn Lùng Phình, xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà vtcithlp FV60 60Mb 378656 Tháng 1/2023

5 085 02848 Bắc Hà Xã Lùng Phình Trường PTDTBT tiểu học Lùng Phình 2 Thôn Lử Chồ, xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà vtcithlp2 FV60 60Mb 378658 Tháng 1/2023

6 085 02848 Bắc Hà Xã Lùng Phình Trường PTDTBT THCS Lùng Phình 1 Thôn Lùng Phình, xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà vtcithcslp FV60 60Mb 378652 Tháng 1/2023

7 085 02851 Bắc Hà Xã Tả Van Chư Trường mầm non Tả Van Chư Thôn Tẩn Chư, xã Tả Van Chư, huyện Bắc Hà vtcimntvc FV60 60Mb 378662 Tháng 1/2023

8 085 02854 Bắc Hà Xã Tả Củ Tỷ Trường mầm non Tả Củ tỷ Thôn Bản Già, xã Tả Củ Tỷ, huyện Bắc Hà vtcimntct FV60 60Mb 378671 Tháng 1/2023

9 085 02854 Bắc Hà Xã Tả Củ Tỷ Trường PTDTBT TH và THCS Tả Củ Tỷ 1 Thôn Sả Mào phố, xã Tả Củ Tỷ, huyện Bắc Hà vtcithcstct1 FV60 60Mb 378675 Tháng 1/2023

10 085 02854 Bắc Hà Xã Tả Củ Tỷ Trường PTDTBT TH và THCS Tả Củ Tỷ 2 Thôn Bản Già, xã Tả Củ Tỷ, huyện Bắc Hà vtcithcstct2 FV60 60Mb 378676 Tháng 1/2023

11 085 02857 Bắc Hà Xã Thải Giàng Phố Trường mầm non Thải Giàng Phố Thôn Sân Bay, xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà vtcimntgp FV60 60Mb 378714 Tháng 1/2023

12 085 02857 Bắc Hà Xã Thải Giàng Phố Trường PTDTBT tiểu học Thải Giàng Phố Thôn Sân Bay, xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà vtcithtgp FV60 60Mb 378739 Tháng 1/2023

13 085 02863 Bắc Hà Xã Hoàng Thu Phố Trường mầm non Hoàng Thu Phố Thôn Chồ Chải, xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà vtcimnhtp FV60 60Mb 378715 Tháng 1/2023

14 085 02863 Bắc Hà Xã Hoàng Thu Phố Trường PTDTBT tiểu học Hoàng Thu Phố 1 Thôn Chồ Chải, xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà vtcithhtp1 FV60 60Mb 378745 Tháng 1/2023

15 085 02863 Bắc Hà Xã Hoàng Thu Phố Trường PTDTBT THCS Hoàng Thu Phố Thôn Chồ Chải, xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà vtcic2htp FV60 60Mb 378744 Tháng 1/2023

16 085 02863 Bắc Hà Xã Hoàng Thu Phố Trường PTDTBT tiểu học Hoàng Thu Phố 2 Thôn Bản Pấy, xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà vtcithhtp FV60 60Mb 378717 Tháng 1/2023

17 085 02869 Bắc Hà Xã Bản Liền Trường mầm non Bản Liền Thôn Đội 2, xã Bản Liền, huyện Bắc Hà vtcimnbl FV60 60Mb 378767 Tháng 1/2023

18 085 02878 Bắc Hà Xã Cốc Ly Trường mầm non Cốc Ly Thôn Thẩm Phúc, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà vtcimncly FV60 60Mb 378737 Tháng 1/2023

19 085 02878 Bắc Hà Xã Cốc Ly Trường PTDTBT Tiểu học Cốc Ly 1 Thôn Lùng Xa 1, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà vtcithcl1 FV60 60Mb 378734 Tháng 1/2023

20 085 02878 Bắc Hà Xã Cốc Ly Trường PTDTBT THCS Cốc Ly 1 Thôn Lùng Xa 1, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà vtcic2cl1 FV60 60Mb 378729 Tháng 1/2023

21 085 02878 Bắc Hà Xã Cốc Ly Trường PTDTBT THCS Cốc Ly 2 Thôn Nậm Hán 1, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà vtcic2cl2 FV60 60Mb 378730 Tháng 1/2023
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22 085 02881 Bắc Hà Xã Nậm Mòn Trường mầm non xã Nậm Mòn
Thông Lèng Phàng – Làng Mương, xã Nậm Mòn,
huyện Bắc Hà

vtcimnnm FV60 60Mb 378727 Tháng 1/2023

23 085 02881 Bắc Hà Xã Nậm Mòn Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Mòn 1 Thôn Cốc Cài Thượng, xã Nậm Mòn, huyện Bắc Hà vtcithnm1 FV60 60Mb 378726 Tháng 1/2023

24 085 02881 Bắc Hà Xã Nậm Mòn Trường PTDTBT tiểu học Nậm Mòn 2 Thôn Cồ Dề Chải, xã Nậm Mòn, huyện Bắc Hà vtcithnm2 FV60 60Mb 378725 Tháng 1/2023

25 085 02887 Bắc Hà Xã Nậm Khánh Trường mầm non Nậm Khánh Thôn Nậm Khánh, xã Nậm Khánh, huyện Bắc Hà vtcimnnk FV60 60Mb 378769 Tháng 1/2023

26 085 02887 Bắc Hà Xã Nậm Khánh Trường PTDTBT TH và THCS Nậm Khánh Thôn Nậm Khánh, xã Nậm Khánh, huyện Bắc Hà vtcithcsnk FV60 60Mb 378718 Tháng 1/2023

27 084 02803 Si Ma Cai Xã Thào Chư Phìn Trường mầm non xã Thào Chư Phìn Xã Thào Chư Phìn, huyện Si Ma Cai mntcpvtci FV60 60Mb 381218 Tháng 1/2023

28 084 02803 Si Ma Cai Xã Thào Chư Phìn Trường PTDTBT THCS xã Thào Chư Phìn Xã Thào Chư Phìn, huyện Si Ma Cai mnnansinvtci FV60 60Mb 381206 Tháng 1/2023

29 084 02812 Si Ma Cai Xã Sán Chải Trường mầm non xã Sán Chải Thôn Hòa Bình, xã Sán Chải, huyện Si Ma Cai vtcimnsc FV60 60Mb 5005082 Tháng 1/2023

30 084 02812 Si Ma Cai Xã Sán Chải Trường PTDTBT tiểu học số 1 xã Sán Chải Thôn Hòa Bình, xã Sán Chải, huyện Si Ma Cai vtcithsc FV60 60Mb 5005189 Tháng 1/2023

31 084 02818 Si Ma Cai Xã Lùng Thẩn Trường mầm non số 1 xã Lùng Thẩn Thôn Lùng Sán, xã Lùng Thẩn, huyện Si Ma Cai vtcimn1lt FV60 60Mb 5005189 Tháng 1/2023

32 084 02818 Si Ma Cai Xã Lùng Thẩn Trường mầm non số 2 xã Lùng Thẩn Thôn Lử Thẩn, xã Lùng Thẩn, huyện Si Ma Cai Vtcimn2lt FV60 60Mb 5005911 Tháng 1/2023

33 084 02818 Si Ma Cai Xã Lùng Thẩn Trường PTDTBT tiểu học số 1 xã Lùng Thẩn Thôn Lùng Sán, xã Lùng Thẩn, huyện Si Ma Cai vtcith1lt FV60 60Mb 5005646 Tháng 1/2023

34 084 02818 Si Ma Cai Xã Lùng Thẩn Trường PTDTBT tiểu học số 2 xã Lùng Thẩn Thôn Lử Thẩn, xã Lùng Thẩn, huyện Si Ma Cai vtcith2lt FV60 60Mb 5006139 Tháng 1/2023

35 084 02818 Si Ma Cai Xã Lùng Thẩn Trường PTDTBT THCS số 2 xã Lùng Thẩn Thôn Lử Thẩn, xã Lùng Thẩn, huyện Si Ma Cai vtcithcs2lt FV60 60Mb 5005779 Tháng 1/2023

36 084 02827 Si Ma Cai Xã Quan Hồ Thẩn Trường mầm non số 2 xã Quan Hồ Thẩn Xã Quan Hồ Thẩn, huyện Si Ma Cai
mamnonquanh
othan2

FV60 60Mb 377859 Tháng 1/2023

37 084 02827 Si Ma Cai Xã Quan Hồ Thẩn Trường PTDTBT tiểu học số 1 xã Quan Hồ Thẩn Xã Quan Hồ Thẩn, huyện Si Ma Cai thso1qhtvtci1 FV60 60Mb 380418 Tháng 1/2023

38 084 02827 Si Ma Cai Xã Quan Hồ Thẩn Trường PTDTBT THCS số 2 xã Quan Hồ Thẩn Thôn Lao Chải, xã Quan Hồ Thẩn, huyện Si Ma Cai vtcithcs2qht FV60 60Mb 5006040 Tháng 1/2023

39 084 02836 Si Ma Cai Xã Nàn Sín Trường PTDTBT TH và THCS xã Nàn Sín Thôn Nàn Sín, xã Nàn Sín, huyện Si Ma Cai thcsnansinvtci FV60 60Mb 153870 Tháng 1/2023

40 084 02836 Si Ma Cai Xã Nàn Sín Trường mầm non xã Nàn Sín Xã Nàn Sín, huyện Si Ma Cai thcstcpvtci FV60 60Mb 297936 Tháng 1/2023

41 083 02782 Mường Khương Xã Cao Sơn Trường PTDTBT tiểu học Cao Sơn Thôn Cao Sơn, xã Cao Sơn, H.Mường Khương tieuhoccaoson FV60 60Mb 379064 Tháng 1/2023

42 083 02764 Mường Khương Xã Dìn Chin Trường PTDTBT TH và THCS Dìn Chin Thôn Ngải Thầu, xã Dìn Chin, H. Mường Khương ththcsdc FV60 60Mb 378991 Tháng 1/2023

43 083 02791 Mường Khương Xã La Pan Tẩn Trường PTDTBT THCS La Pan Tẩn 
Thôn La Pan Tẩn, xã La Pan Tẩn, H.Mường
Khương

trunghoccosol
pt

FV60 60Mb 379068 Tháng 1/2023

44 083 02791 Mường Khương Xã La Pan Tẩn Trường PTDTBT tiểu học La Pan Tẩn
Thôn La Pan Tẩn, xã La Pan Tẩn, H.Mường
Khương

tieuhoclpt FV60 60Mb 379058 Tháng 1/2023

45 083 02776 Mường Khương Xã Lùng Khấu Nhin Trường tiểu học Lùng Khấu Nhin
Thôn Lùng Khấu Nhin, xã Lùng Khấu Nhin,
H.Mường Khương

tieuhoclkn FV60 60Mb 379069 Tháng 1/2023

46 083 02770 Mường Khương Xã Nậm Chảy Trường PTDTBT THCS Nậm Chảy Thôn Cốc Ngù, xã Nậm Chảy, H. Mường Khương thcsncmk3 FV60 60Mb 379062 Tháng 1/2023

47 083 02770 Mường Khương Xã Nậm Chảy Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Chảy Thôn Cốc Ngù, xã Nậm Chảy, H. Mường Khương thncmk FV60 60Mb 379066 Tháng 1/2023
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48 083 02755 Mường Khương Xã Tả Ngải Chồ Trường Tiểu học Tả Ngài Chồ Thôn Tả Lủ, xã Tả Ngài Chồ, H. Mường Khương thtncmk FV60 60Mb 378992 Tháng 1/2023

49 089 03073 Văn Bàn Xã Nậm Rạng Trường Mầm Non Nậm Rạng
Thôn Thượng 2, Xã Nậm Dạng, Huyện Văn Bàn,
Lào Cai

fbmnnd FV60 60Mb 360125 Tháng 1/2023

50 089 03064 Văn Bàn Xã Sơn Thuỷ Trường Mầm Non Sơn Thủy
Thôn Ba Hòn, Xã Sơn Thủy, Huyện Văn Bàn, Lào
Cai

fbmnst FV60 60Mb 360565 Tháng 1/2023

51 089 03073 Văn Bàn Xã Nậm Rạng Trường PTDTBT TH Và THCS Nậm Rạng
Thôn Thượng 2, Xã Nậm Dạng, Huyện Văn Bàn,
Lào Cai

fbthnd FV60 60Mb 346772 Tháng 1/2023

52 089 03109 Văn Bàn Xã Nậm Tha Trường PTDTBT THCS Nậm Tha
Thôn Khe Cóc, Xã Nậm Tha, Huyện Văn Bàn, Lào
Cai

fbcithcsnt1 FV60 60Mb 379296 Tháng 1/2023

53 089 03064 Văn Bàn Xã Sơn Thuỷ Trường PTDTBT THCS Sơn Thủy
Thôn Ba Hòn, Xã Sơn Thủy, Huyện Văn Bàn, Lào
Cai

fbthcssthuy FV60 60Mb 379040 Tháng 1/2023

54 089 03064 Văn Bàn Xã Sơn Thuỷ Trường Tiểu Học Sơn Thủy
Thôn Khe Lếch, Xã Sơn Thủy, Huyện Văn Bàn, Lào
Cai

fbthst2 FV60 60Mb 379042 Tháng 1/2023

55 089 03067 Văn Bàn Xã Nậm Mả Trường PTDTBT TH & THCS Nậm Mả
 Thôn Nậm Trang, Xã Nậm Mả, huyện Văn Bàn,
Lào Cai

fbththcsnm FV60 60Mb 379532 Tháng 1/2023

56 089 03085 Văn Bàn Xã Nậm Xé Trường Mầm non Nậm Xé Thôn Tu Hạ, Xã Nậm Xé, Văn Bàn, huyện Lào Cai fbmnnxe3 FV60 60Mb 379396 Tháng 1/2023

57 089 03085 Văn Bàn Xã Nậm Xé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm xé Thôn Tu Hạ, Xã Nậm Xé, Văn Bàn, huyện Lào Cai fbthnxe3 FV60 60Mb 379395 Tháng 1/2023

58 089 03085 Văn Bàn Xã Nậm Xé Trường THCS Nậm Xé Thôn Tu Hạ, Xã Nậm Xé, Văn Bàn, huyện Lào Cai fbthcsnxe3 FV60 60Mb 380281 Tháng 1/2023

59 089 03115 Văn Bàn Xã Thẩm Dương Trường Mầm non Thẳm Dương Bản Thẳm, xã Thẳm Dương Văn Bàn, Lào Cai fbmamnontd3 FV60 60Mb 379245 Tháng 1/2023

60 089 03115 Văn Bàn Xã Thẩm Dương Trường Tiểu học Thẳm Dương Bản Thẳm, xã Thẳm Dương Văn Bàn, Lào Cai fbthtd3 FV60 60Mb 379243 Tháng 1/2023

61 089 03115 Văn Bàn Xã Thẩm Dương Trường PTDTBT THCS Thẳm Dương Bản Thẳm, xã Thẳm Dương Văn Bàn, Lào Cai fbthcstd3 FV60 60Mb 379239 Tháng 1/2023

62 089 03112 Văn Bàn Xã Minh Lương Trường Mầm Non Minh Lương
Thôn Minh Thượng 3, Xã Minh Lương, Huyện Văn
Bàn, Lào Cai

fbmnonml3 FV60 60Mb 380341 Tháng 1/2023

63 089 03112 Văn Bàn Xã Minh Lương Trường Tiểu Học Minh Lương
Thôn Minh Thượng 1, Xã Minh Lương, Huyện Văn
Bàn, Lào Cai

fbtieuhocml3 FV60 60Mb 380342 Tháng 1/2023

64 089 03112 Văn Bàn Xã Minh Lương Trường THCS Minh Lương
Thôn Minh Hạ 3, Xã Minh Lương, Huyện Văn Bàn,
Lào Cai

fbthcsmlg3 FV60 60Mb 380339 Tháng 1/2023

65 089 03088 Văn Bàn Xã Dần Thàng Trường Mầm Non Dần Thàng
Thôn Nậm Tăm, Xã Dần Thàng, Huyện Văn Bàn,
Lào Cai

fbmamnondt3 FV60 60Mb 380351 Tháng 1/2023

66 089 03088 Văn Bàn Xã Dần Thàng Trường Tiểu Học Số 1 Dần Thàng
Thôn Nậm Tăm, Xã Dần Thàng, Huyện Văn Bàn,
Lào Cai

fbtieuhocdt3 FV60 60Mb 380352 Tháng 1/2023

67 089 03088 Văn Bàn Xã Dần Thàng Trường THCS Dần Thàng
Thôn Nậm Mười Xã Dần Thàng Huyện Văn Bàn
Lào Cai

fbthcsdt3 FV60 60Mb 380394 Tháng 1/2023

68 089 03076 Văn Bàn Xã Nậm Chầy Trường Tiểu Học Nậm Chày Thôn Hỏm Dưới xã Nậm Chày Văn Bàn lào Cai fbthnc3 FV60 60Mb 380453 Tháng 1/2023

69 089 03076 Văn Bàn Xã Nậm Chầy Trường Mầm Non Nậm Chày
Thôn Hỏm Dưới, Xã Nậm Chày, Huyện Văn Bàn,
Lào Cai

vtcimmnc FV60 60Mb 380454 Tháng 1/2023

70 088 03004 Sa Pa Xã Ngũ Chỉ Sơn Trường PTDTBT Tiểu Học Tả Giàng Phìn Xã Ngũ Chỉ Sơn, TX.Sa Pa, T.Lào Cai tgpsp FV60 60Mb 379949 Tháng 1/2023

71 088 03028 Sa Pa Phường Cầu Mây Trường Tiểu Học San Sả Hồ II Tổ 1, P.Cầu Mây, TX.Sa Pa, T.Lào Cai ssh2 FV60 60Mb 379955 Tháng 1/2023

72 088 03003 Sa Pa Phường Ô Quý Hồ Trường Tiểu Học San Sả Hồ I Tổ 3, P.Ô Qúy Hồ, TX.Sa Pa, T.Lào Cai thssh11 FV60 60Mb 379960 Tháng 1/2023

73 088 03019 Sa Pa Xã Hoàng Liên Trường Mầm Non Lao Chải
Thôn Lồ Lao Chải, Xã Hoàng Liên, TX.Sa Pa,
T.Lào Cai

mnlcsp FV60 60Mb 379957 Tháng 1/2023
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74 088 03003 Sa Pa Phường Ô Quý Hồ Trường Mầm Non Ô Qúy Hồ Tổ 3, P.Ô Qúy Hồ, TX.Sa Pa, T.Lào Cai mnoqhsp FV60 60Mb 379951 Tháng 1/2023

75 088 03010 Sa Pa Xã Trung Chải Trường Mầm Non Trung Chải T Thôn Chu Lìn 2, Trung Chải, TX.Sa Pa cimntc FV60 60Mb 379936 Tháng 1/2023

76 088 03010 Sa Pa Xã Trung Chải Trường PTDTBT Tiểu Học Trung Chải Thôn Chu Lìn 2, Trung Chải, TX.Sa Pa cith FV60 60Mb 379856 Tháng 1/2023

77 088 03010 Sa Pa Xã Trung Chải Trường PTDTBT THCS Trung Chải Thôn Chu Lìn 2, Trung Chải, TX.Sa Pa cithcs FV60 60Mb 379854 Tháng 1/2023

78 088 03046 Sa Pa Xã Bản Hồ Trường THPT Số 2 TX Sa Pa Thôn Hoàng Liên, Bản Hồ, TX. Sa Pa sapasplci FV60 60Mb 379956 Tháng 1/2023

79 086 02902 Bảo Thắng Thị trấn Phong Hải Trường PTDTBT tiểu học số 1 thị trần Phong hải Thôn 1, thị trấn Phong Hải, Bảo Thắng, Lào Cai
cxtieuhockm2
12

FV60 60Mb 507463 Tháng 1/2023

80 085 02896 Bắc Hà Xã Cốc Lầu Trường PTDTBT THCS Xã Cốc Lầu Thon Cốc Lầu,Cốc Lầu,Bắc Hà,Lào Cai thcscl3 FV60 60Mb 107891 Tháng 1/2023

81 084 02803 Si Ma Cai Thào Chư Phìn Trường PTDT BT tiểu học xã Thào Chư Phìn Xã Thào Chư Phìn, huyện Si Ma Cai
ththaochuphin
vtci

FV60 60Mb 377619 Tháng 2/2023

82 084 02803 Si Ma Cai Thào Chư Phìn
Trường mầm non xã Thào Chư Phìn - Phân hiệu
Hô Sáo Chải  

Thôn Hô Sáo Chải xã Thào Chư Phìn, huyện Si Ma
Cai

saochai376 FV120 120 Mb 0166512314 Tháng 2/2023

83 084 02803 Si Ma Cai Thào Chư Phìn
Trường mầm non xã Thào Chư Phìn - Phân hiệu
Cẩu Pì Chải 

Thôn Cầu Pì Chải xã Thào Chư Phìn, huyện Si Ma
Cai

saochai20031 FV120 120 Mb 0166562314 Tháng 2/2023

84 084 02803 Si Ma Cai Thào Chư Phìn
Trường mầm non xã Thào Chư Phìn - Phân hiệu
Sán Chá

Thôn Sán Chá xã Thào Chư Phìn, huyện Si Ma Cai saochai2004 FV120 120 Mb 0166562344 Tháng 2/2023

85 087 02989 Bảo Yên Bảo Hà Trường THPT Số 2 huyện Bảo Yên Bản Lâm Sản, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên freethptso2by1 FV60 60Mb 382384 Tháng 2/2023

86 087 02989 Bảo Yên Bảo Hà  Trường PTDTBT THCS Bảo Hà Bản Tắp 3, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên freeptdtbtbh FV60 60Mb 382375 Tháng 2/2023

87 082 02701 Bát Xát Y Tý Trường PTDTBT THCS Y Tý Thôn Ngải Trồ, Xã ý Tý, Huyện Bát Xát, Lào Cai thcsyty1 FV60 60Mb 378666 Tháng 2/2023

88 082 02701 Bát Xát Y Tý Trường Mầm Non Y Tý
Thôn Choản Thèn, xã Y Tý, Huyện Bát Xát, Lào
Cai

mnyty2 FV60 60Mb 372933 Tháng 2/2023

89 082 02701 Bát Xát Y Tý Trường PTDTBT Tiểu học Y tý Thôn Ngải Trồ, Xã ý Tý, Huyện Bát Xát, Lào Cai thytybx5 FV60 60Mb 322073 Tháng 2/2023

90 082 02695 Bát Xát Trịnh Tường Trường PTDTBT THCS Trịnh Tường 
Thôn Phố Mới 1, Xã Trịnh Tường, Huyện Bát Xát,
Lào Cai

thcstt4 FV60 60Mb 379722 Tháng 2/2023

91 082 02695 Bát Xát Trịnh Tường Trường PTDTBT Tiểu học Trịnh Tường 
Thôn Phố Mới 2, Xã Trịnh Tường, Huyện Bát Xát,
Lào Cai

thtt4 FV60 60Mb 379362 Tháng 2/2023

92 082 02695 Bát Xát Trịnh Tường Trường Mầm Non Trịnh Tường
Thôn Phố Mới 1, Xã Trịnh Tường, Huyện Bát Xát,
Lào Cai

mntt1 FV60 60Mb 379733 Tháng 2/2023

93 082 02737 Bát Xát Pa Cheo Trường PTDTBT THCS Pa Cheo
Thôn Kin Sáng Hồ, Xã Pa Cheo, huyện Bát Xát,
Lào Cai

thcspcbx5 FV60 60Mb 367729 Tháng 2/2023

94 082 02749 Bát Xát Tòng Sành Trường PTDTBT TH và THCS Tòng Sành
Thôn Chu Cang Hồ, Xã Tòng Sành, Huyện Bát Xát,
Lào Cai

thcsts4 FV60 60Mb 379923 Tháng 2/2023

95 082 02704 Bát Xát Cốc Mỳ Trường Mầm Non Cốc Mỳ
Thôn Bầu Bàng, Xã Cốc Mỳ, Huyện Bát Xát, Lào
Cai

mncmbx5 FV60 60Mb 367695 Tháng 2/2023

96 085 02878 Bắc Hà Cốc Mỳ Trường PTDTBT Tiểu học Cốc Ly số 2 Thôn Nậm Hán 2, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà vtcithcly2 FV120 120 Mb 0141042314 Tháng 2/2023

97 085 02881 Bắc Hà Nậm Mòn
Trường Mầm Non Xã Nậm Mòn - Phân hiệu Cồ
Dề Chải

Thôn Cồ Dề Chải, Xã Nậm Mòn, huyện Bắc Hà,
Lào Cai

vtcimnnm2 FV120 120 Mb 0141052314 Tháng 2/2023

98 083 02776 Mường Khương Lùng Khấu Nhin Trường PTDTBT THCS Lùng Khấu Nhin
Thôn Lùng Khấu Nhin, xã Lùng Khấu Nhin, huyện
Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

thcslkn FV120 120 Mb 0171662314 Tháng 2/2023

99 083 02776 Mường Khương Lùng Khấu Nhin Trường Mầm Non Lùng Khấu Nhin
Thôn Lùng Khấu Nhin, xã Lùng Khấu Nhin, huyện
Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

mamnonlkn1 FV120 120 Mb 0171932314 Tháng 2/2023
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100 083 02776 Mường Khương Lùng Khấu Nhin
Trường Mầm Non Lùng Khấu Nhin - Phân hiệu
Ma Ngán

Thôn Ma Ngán, xã Lùng Khấu Nhin, huyện Mường
Khương, tỉnh Lào Cai.

thanhblmk FV120 120 Mb 295082 Tháng 2/2023

101 083 02776 Mường Khương Lùng Khấu Nhin
Trường Tiểu học Lùng Khấu Nhin - Phân hiệu Na
Cạp

Thôn Na Cạp, xã Lùng Khấu Nhin, huyện Mường
Khương, tỉnh Lào Cai.

thanhblmk1 FV120 120 Mb 2950821 Tháng 2/2023

102 083 02776 Mường Khương Lùng Khấu Nhin
Trường Mầm Non Lùng Khấu Nhin - Phân hiệu
Na Cạp

Thôn Na Cạp, xã Lùng Khấu Nhin, huyện Mường
Khương, tỉnh Lào Cai.

huongnclkn FV120 120 Mb 0038102214 Tháng 2/2023

103 083 02776 Mường Khương Lùng Khấu Nhin
Trường Tiểu học Lùng Khấu Nhin - Phân hiệu Ma
Ngán

Thôn Ma Ngán, xã Lùng Khấu Nhin, huyện Mường
Khương, tỉnh Lào Cai.

cuong82lv FV120 120 Mb 314804 Tháng 2/2023

104 083 02782 Mường Khương Cao Sơn Trường Mầm Non xã Cao Sơn
Thôn Lồ Suối Tủng, xã Cao Sơn, huyện Mường
Khương, tỉnh Lào Cai

mamnoncs FV120 120 Mb 0171702314 Tháng 2/2023

105 083 02782 Mường Khương Cao Sơn
Trường Mầm Non Cao Sơn - Phân hiệu Ngải
Phóng Chồ

Thôn Lồ Suối Tủng, xã Cao Sơn, huyện Mường
Khương, tỉnh Lào Cai

duc72bx FV120 120 Mb 3135491 Tháng 2/2023

106 083 02782 Mường Khương Cao Sơn Trường THPT Số 3 huyện Mường Khương
Thôn Lồ Suối Tủng, xã Cao Sơn, huyện Mường
Khương, tỉnh Lào Cai

thanhcsmk FV120 120 Mb 198758 Tháng 2/2023

107 083 02755 Mường Khương Tả Ngải Chồ
Trường Tiểu học Tả Ngài Chồ - Phân hiệu Hoàng
Phì Chải

Thôn Hoàng Phì Chải, xã Tả Ngài Chồ, huyện
Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

lucddcd FV120 120 Mb 313549 Tháng 2/2023

108 083 02791 Mường Khương La Pan Tẩn Trường Mầm non xã La Pán Tẩn
Thôn La Pan Tẩn, xã La Pan Tẩn,  huyện Mường
Khương, tỉnh Lào Cai

mamnonlpt FV120 120 Mb 0171902314 Tháng 2/2023

109 083 02770 Mường Khương Nậm Chảy
Trường Mầm Non xã Nậm Chảy - Phân hiệu Gia
Khâu A

Thôn Gia Khâu A, xã Nậm Chảy,  huyện Mường
Khương, tỉnh Lào Cai

giaquangmk FV120 120 Mb 375946 Tháng 2/2023

110 083 02770 Mường Khương Nậm Chảy
Trường Mầm Non xã Nậm Chảy - Phân hiệu Sấn
Pản

Thôn Sấn Pản, xã Nậm Chảy,  huyện Mường
Khương, tỉnh Lào Cai

nguyentuanmk
2

FV120 120 Mb 156852 Tháng 2/2023

111 083 02770 Mường Khương Nậm Chảy
Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Chảy - Phân hiệu
Sấn Pản

Thôn Sấn Pản, xã Nậm Chảy,  huyện Mường
Khương, tỉnh Lào Cai

tieuhocnc FV120 120 Mb 0171922314 Tháng 2/2023

112 083 02770 Mường Khương Nậm Chảy
Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Chảy - Phân hiệu
Gia Khâu A

Thôn Gia Khâu A, xã Nậm Chảy, huyện Mường
Khương, tỉnh Lào Cai

thaochutncmk FV120 120 Mb 165410 Tháng 2/2023

113 083 02764 Mường Khương Dìn Chin Trường Mầm Non xã Dìn Chin
Thôn Ngải Thầu, xã Dìn Chin, huyện Mường
Khương, tỉnh Lào Cai

mamnondc FV120 120 Mb 0171892314 Tháng 2/2023

114 083 02764 Mường Khương Dìn Chin
Trường Mầm Non xã Dìn Chin - Phân hiệu Lùng
Sáng Chồ

Thôn Lùng Sáng Chồ, xã DÌn Chin, huyện Mường
Khương, tỉnh Lào Cai

trongvietmk2 FV120 120 Mb 161576 Tháng 2/2023

115 083 02764 Mường Khương Dìn Chin
Trường PTDTBT TH và THCS Dìn Chin - Phân
hiệu Lùng Sáng Chồ

Thôn Lùng Sáng Chồ, xã DÌn Chin, huyện Mường
Khương, tỉnh Lào Cai

thcsdc1mk FV120 120 Mb 0171882314 Tháng 2/2023

116 083 02773 Mường Khương Nấm Lư Trường PTDTBT THCS Nấm Lư
Thôn Pạc Ngam, xã Nấm Lư, huyện Mường
Khương, tỉnh Lào Cai

thcsnl FV120 120 Mb 0174182314 Tháng 2/2023

117 083 02767 Mường Khương Tả Gia Khâu Trường PTDTBT THCS Tả Gia Khâu
Thôn Tả Gia Khâu, xã Tả Gia Khâu, huyện Mường
Khương, tỉnh Lào Cai

thcstgk FV120 120 Mb 0171982314 Tháng 2/2023

118 083 02767 Mường Khương Tả Gia Khâu Trường PTDTBT Tiểu học Tả Gia Khâu
Thôn Tả Gia Khâu, xã Tả Gia Khâu, huyện Mường
Khương, tỉnh Lào Cai

tieuhoctgk FV120 120 Mb 0172002314 Tháng 2/2023

119 083 02767 Mường Khương Tả Gia Khâu
Trường PTDTBT Tiểu học Tả Gia Khâu - Phân
hiệu Thải Giàng Sán

Thôn Thải Giàng Sán, xã Tả Gia Khâu, huyện
Mường Khương, tỉnh Lào Cai

nu71cp FV120 120 Mb 338327 Tháng 2/2023

120 083 02767 Mường Khương Tả Gia Khâu
Trường PTDTBT Tiểu học Tả Gia Khâu - Phân
hiệu Lao Tô

Thôn Lao Tô, xã Tả Gia Khâu, huyện Mường
Khương, tỉnh Lào Cai

hoatgkmk FV120 120 Mb 367544 Tháng 2/2023

121 083 02767 Mường Khương Tả Gia Khâu
Trường Mầm Non xã Tả Gia Khâu - Phân hiệu Pạc
Tà

Thôn Pạc Tà, xã Tả Gia Khâu, huyện Mường
Khương, tỉnh Lào Cai

quang71bx FV120 120 Mb 307453 Tháng 2/2023
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122 083 02767 Mường Khương Tả Gia Khâu
Trường Mầm Non xã Tả Gia Khâu - Phân hiệu
Lao Tô

Thôn Lao Tô, xã Tả Gia Khâu, huyện Mường
Khương, tỉnh Lào Cai

uoc86mk FV120 120 Mb 313568 Tháng 2/2023

123 083 02767 Mường Khương Tả Gia Khâu
Trường Mầm Non xã Tả Gia Khâu - Phân hiệu
Thải Giàng Sán

Thôn Thải Giàng Sán, xã Tả Gia Khâu, huyện
Mường Khương, tỉnh Lào Cai

luccodong FV120 120 Mb 194186 Tháng 2/2023

124 083 02755 Mường Khương Tả Ngải Chồ Trường Mầm non xã Tả Ngải Chồ
Thôn Tả Lủ, xã Tả Ngài Chồ, huyện Mường
Khương, tỉnh Lào Cai.

mamnontnc FV120 120 Mb 0174132314 Tháng 2/2023

125 083 02755 Mường Khương Tả Ngải Chồ
Trường Mầm non xã Tả Ngải Chồ - Phân hiệu Sừ
Má Tủng

Thôn Sừ Má Tủng, xã Tả Ngài Chồ, huyện Mường
Khương, tỉnh Lào Cai.

mnso1mk FV120 120 Mb 383659 Tháng 2/2023

126 083 02755 Mường Khương Tả Ngải Chồ
Trường Mầm non xã Tả Ngải Chồ - Phân hiệu Bản
Phố

Thôn Bản Phố, xã Tả Ngài Chồ, huyện Mường
Khương, tỉnh Lào Cai.

ngocnlmk FV120 120 Mb 374838 Tháng 2/2023

127 083 02755 Mường Khương Tả Ngải Chồ
Trường Mầm non xã Tả Ngải Chồ - Phân hiệu
Tháng Chư Pến

Thôn Thàng Chư Pến, xã Tả Ngài Chồ, huyện
Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

cachly241mk FV120 120 Mb 162016 Tháng 2/2023

128 083 02755 Mường Khương Tả Ngải Chồ
Trường Mầm non xã Tả Ngải Chồ - Phân hiệu
Hoàng Phì Chải

Thôn Hoàng Phì Chải, xã Tả Ngài Chồ, huyện
Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

tang84ht FV120 120 Mb 374993 Tháng 2/2023

129 083 02755 Mường Khương Tả Ngải Chồ
Trường Tiểu học Tả Ngài Chồ - Phân hiệu Tháng
Chư Pến

Thôn Thàng Chư Pến, xã Tả Ngài Chồ, huyện
Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

ngocanhtnc FV120 120 Mb 366282 Tháng 2/2023

130 083 02755 Mường Khương Tả Ngải Chồ
Trường Tiểu học Tả Ngài Chồ - Phân hiệu Sừ Má
Tủng

Thôn Sừ Má Tủng, xã Tả Ngài Chồ, huyện Mường
Khương, tỉnh Lào Cai.

nam90bl FV120 120 Mb 318250 Tháng 2/2023

131 083 02755 Mường Khương Tả Ngải Chồ
Trường Tiểu học Tả Ngài Chồ - Phân hiệu Bản
Phố

Thôn Bản Phố, xã Tả Ngài Chồ, huyện Mường
Khương, tỉnh Lào Cai.

thang81bxmk FV120 120 Mb 364354 Tháng 2/2023

132 083 02794 Mường Khương Tả Thàng Trường Mầm non xã Tả Thàng
Thôn Tả Thàng, xã Tả Thàng, huyện Mường
Khương, tỉnh Lào Cai

mamnontt1 FV120 120 Mb 0174162314 Tháng 2/2023

133 083 02758 Mường Khương Tung Chung Phố Trường TH và THCS Tung Chung Phố
Thôn Nàn Tiểu Hồ, xã Tung Chung Phố, huyện
Mường Khương, tỉnh Lào Cai

ththcstcp FV120 120 Mb 0174142314 Tháng 2/2023

134 083 02758 Mường Khương Tung Chung Phố Trường Mầm non xã Tung Chung Phố
Thôn Nàn Tiểu Hồ, xã Tung Chung Phố, huyện
Mường Khương, tỉnh Lào Cai

mamnontcp FV120 120 Mb 0174152314 Tháng 2/2023

135 083 02758 Mường Khương Tung Chung Phố
Trường Mầm non xã Tung Chung Phố - Phân hiệu
Vả Thàng

Thôn Vả Thàng, xã Tung Chung Phố, huyện Mường
Khương, tỉnh Lào Cai

thong95lv FV120 120 Mb 368657 Tháng 2/2023

136 083 02758 Mường Khương Tung Chung Phố
Trường Mầm non Tung Chung Phố - Phân hiệu
Páo Tủng

Thôn Páo Tủng, xã Tung Chung Phố, huyện Mường
Khương, tỉnh Lào Cai

sao84tncmk FV120 120 Mb 343890 Tháng 2/2023

137 089 03121 Văn Bàn Nậm Xây Trường Mầm Non Nậm Xây Xã Nậm Xây, Huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai fbmnnx FV120 120 Mb 0146892314 Tháng 2/2023

138 089 03121 Văn Bàn Nậm Xây Trường Tiểu học số 1 Nậm Xây Xã Nậm Xây, Văn Bàn, Lào Cai fbths1nx FV120 120 Mb 0135482314 Tháng 2/2023

139 089 03121 Văn Bàn Nậm Xây Trường THCS số 1 Nậm Xây xã Nậm Xây, Huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai fbtthcss1nx FV120 120 Mb 0135772314 Tháng 2/2023

140 089 03070 Văn Bàn Tân Thượng  Trường THCS Tân Thượng Thôn Tân Lập xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn freethcstt FV60 60Mb 382374 Tháng 2/2023

141 089 03070 Văn Bàn Tân Thượng Trường Tiểu Học Tân Thượng Thôn Tân Lập xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn freettgvb1 FV60 60Mb 382379 Tháng 2/2023

142 088 03003 Sa Pa Ô Quý Hồ Trường Tiểu Học và THCS Võ Thị Sáu Tổ 2, P.Ô Qúy Hồ, TX.Sa Pa, T.Lào Cai vtssp FV60 60Mb 379948 Tháng 2/2023

143 088 03040 Sa Pa Tả Van Trường Mầm Non Tả Van Tả Van Dáy 1,X,Tả Van, TX.Sa Pa, T.Lào Cai mntvsp FV120 120Mb 379958 Tháng 2/2023

144 088 03022 Sa Pa Thanh Bình Trường PTDTBT Tiểu Học Thanh Kim Thôn Lếch Dao, Thanh Bình, TX. Sa Pa thanhkimlci FV60 60Mb 379962 Tháng 2/2023

145 088 03022 Sa Pa Thanh Bình Trường PTDTBT THCS Thanh Kim Thôn , Bản Kim,Thanh Bình, TX. Sa Pa thanhkimsplci FV60 60Mb 379971 Tháng 2/2023

146 088 03046 Sa Pa Bản Hồ Trường PTDTBT tiểu học Hoàng Liên Thôn Hoàng Liên, Bản Hồ, TX. Sa Pa hoangliensplci FV60 60Mb 379997 Tháng 2/2023

147 088 03046 Sa Pa Bản Hồ Trường PTDTBT Tiểu học Bản Hồ Thôn Lave, xã Bản Hồ, Thị xã Sa Pa thbhsp FV120 120 Mb 0138212314 Tháng 2/2023
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148 088 03046 Sa Pa Bản Hồ Trường Mầm non Bản Hồ Thôn Lave, xã Bản Hồ, Thị xã Sa Pa mnbh FV120 120 Mb 0138202314 Tháng 2/2023

149 088 03037 Sa Pa Mường Hoa Trường PTDTBT Tiểu học Sử Pán Thôn Hoà Sử Pán 1, Xã Mường Hoa, Thị xã Sa Pa supanlci1 FV120 120 Mb 0156662314 Tháng 2/2023

150 088 03037 Sa Pa Mường Hoa Trường THCS Sử Pán Thôn Hoà Sử Pán 1, Xã Mường Hoa, Thị xã Sa Pa supanlci2 FV120 120 Mb 0156722314 Tháng 2/2023

151 088 03037 Sa Pa Mường Hoa Trường Mầm non Sử Pán Thôn Hoà Sử Pán 1, Xã Mường Hoa, Thị xã Sa Pa supanlci FV120 120 Mb 0156582314 Tháng 2/2023

152 088 03040 Sa Pa Tả Van Trường PTDTBT TH và THCS Tả Van Thôn Tả Van Dáy 2, xã Tả Van, Thị xã Sa Pa tavanlci FV120 120 Mb 0158702314 Tháng 2/2023

153 088 03004 Sa Pa Ngũ Chỉ Sơn Trường PTDTBT THCS Bản Khoang
Thôn Can Hồ A, Xã Ngũ Chỉ Sơn, Thị xã Sa Pa, Lào
Cai

spa022309 FV120 120 Mb 0171292314 Tháng 2/2023

154 088 03004 Sa Pa Ngũ Chỉ Sơn
Trường Mầm Non Bản Khoang - Phân hiệu Can
Hồ B

Thôn Can Hồ B, Xã Ngũ Chỉ Sơn, Thị xã Sa Pa, Lào
Cai

spa022305 FV120 120 Mb 0171212314 Tháng 2/2023

155 088 03004 Sa Pa Ngũ Chỉ Sơn
Trường Mầm Non Bản Khoang - Phân hiệu Can
Hồ Mông

Thôn Can Hồ Mông, Xã Ngũ Chỉ Sơn, Thị xã Sa Pa,
Lào Cai

spa02203 FV120 120 Mb 0171182314 Tháng 2/2023

156 088 03004 Sa Pa Ngũ Chỉ Sơn
Trường Mầm Non Bản Khoang - Phân hiệu Can
Hồ A

Thôn Can Hồ A, Xã Ngũ Chỉ Sơn, Thị xã Sa Pa, Lào
Cai

spa022313 FV120 120 Mb 0171192314 Tháng 2/2023

157 088 03004 Sa Pa Ngũ Chỉ Sơn Trường PTDTBT THCS Tả Giàng Phình 
Thôn Móng Xoá, Xã Ngũ Chỉ Sơn, Thị xã Sa Pa,
Lào Cai

spa022312 FV120 120 Mb 0171042314 Tháng 2/2023

158 088 03004 Sa Pa Ngũ Chỉ Sơn
Trường PTDTBT THCS Tả Giàng Phình - Phân
hiệu Bán Trú

Điểm trường bán trú Thôn Móng Xoá, Xã Ngũ Chỉ
Sơn, Thị xã Sa Pa, Lào Cai

spa0423 FV120 120 Mb 0171072314 Tháng 2/2023

159 088 03004 Sa Pa Ngũ Chỉ Sơn Trường Mầm non Tả Giàng Phình
Thôn Móng Xoá, Xã Ngũ Chỉ Sơn, Thị xã Sa Pa,
Lào Cai

spa922303 FV120 120 Mb 0171322314 Tháng 2/2023

160 088 03004 Sa Pa Ngũ Chỉ Sơn
Trường Mầm non Tả Giàng Phình - Phân hiệu Lao
Chải

Thôn Lao Chải, Xã Ngũ Chỉ Sơn, Thị xã Sa Pa, Lào
Cai

spa022308 FV120 120 Mb 0171262314 Tháng 2/2023

161 088 03004 Sa Pa Ngũ Chỉ Sơn
Trường PTDTBT Tiểu Học Tả Giàng Phìn - Phân
hiệu Móng Xoá

Thôn Móng Xoá, Xã Ngũ Chỉ Sơn, Thị xã Sa Pa,
Lào Cai

spa022306 FV120 120 Mb 0171222314 Tháng 2/2023

162 088 03004 Sa Pa Ngũ Chỉ Sơn Trường PTDTBT Tiểu học Bản Khoang I
Thôn Can Hồ A, Xã Ngũ Chỉ Sơn, Thị xã Sa Pa, Lào
Cai

spa022310 FV120 120 Mb 0171012314 Tháng 2/2023

163 089 03067 Huyện Văn Bàn Xã Nậm Mả Trường Mầm non Nậm Mả Xã Nậm Mả, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai fbmnnamma FV60 60Mb
HDLCI3547923

14
Tháng 5/2023

164 089 03088 Huyện Văn Bàn Xã Dần Thàng
Trung tâm y tế huyện Văn Bàn - Trạm y tế xã Dần
Thàng

Thôn Nậm Mười, xã Dần Thàng, Huyện Văn Bàn,
Tỉnh Lào Cai

fbytedt FV60 60Mb
HDLCI0353342

314
Tháng 5/2023

165 089 03076 Huyện Văn Bàn Xã Nậm Chầy
Trung tâm y tế huyện Văn Bàn - Trạm y tế xã Nậm
Chày

Thôn Hỏm Dưới, Xã Nậm Chày, Huyện Văn Bàn,
Lào Cai

fbytenc FV60 60Mb
HDLCI0354022

314
Tháng 5/2023

166 089 03115 Huyện Văn Bàn Xã Thẩm Dương
Trung tâm y tế huyện Văn Bàn - Trạm y tế xã
Thẩm Dương

Bản Ngoang, Xã Thẩm Dương, Huyện Văn Bàn,
Lào Cai

fbytetd FV60 60Mb
HDLCI0353412

314
Tháng 5/2023

167 089 03073 Huyện Văn Bàn Xã Nậm Dạng
Trung tâm y tế huyện Văn Bàn - Trạm y tế xã Nậm
Dạng

Thôn Thượng (T2), Xã Nậm Dạng, Huyện Văn Bàn,
Lào Cai

fbytend FV60 60Mb
HDLCI0354012

314
Tháng 5/2023

168 089 03067 Huyện Văn Bàn Xã Nậm Mả
Trung tâm y tế huyện Văn Bàn - Trạm y tế xã Nậm
Mả

Thôn Nậm Trang, Xã Nậm Mả, Huyện Văn Bàn,
Lào Cai

fbytenma FV120 120Mb
HDLCI0371062

314
Tháng 5/2023

169 089 03070 Huyện Văn Bàn Xã Tân Thượng
Trung tâm y tế huyện Văn Bàn - Trạm y tế xã Tân
Thượng

Bản Ngòi Thỉn, Xã Tân Thượng, Huyện Văn Bàn,
Lào Cai

fbtramytett FV60 60Mb
HDLCI0371752

314
Tháng 5/2023

170 089 03064 Huyện Văn Bàn Xã Sơn Thuỷ
Trung tâm y tế huyện Văn Bàn - Trạm y tế xã Sơn
Thuỷ

Thôn Khổi Nghè, Xã Sơn Thủy, Huyện Văn Bàn,
Lào Cai

fbytesthuy FV60 60Mb
HDLCI0371192

314
Tháng 5/2023

171 089 03121 Huyện Văn Bàn Xã Nậm Xây
Trung tâm y tế huyện Văn Bàn - Trạm y tế xã Nậm
Xây

Thôn Nậm Van, Xã Nậm Xây, Huyện Văn Bàn, Lào
Cai

fbytenamxay FV60 60Mb
HDLCI0354142

314
Tháng 5/2023

172 089 03085 Huyện Văn Bàn Xã Nậm Xé
Trung tâm y tế huyện Văn Bàn - Trạm y tế xã Nậm
Xé

Thôn Tu Hạ, Xã Nậm Xé, Huyện Văn Bàn, Lào Cai
fbtramytenam
xe

FV60 60Mb
HDLCI0371372

314
Tháng 5/2023
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173 089 03112 Huyện Văn Bàn Xã Minh Lương
Trung tâm y tế huyện Văn Bàn - Trạm y tế xã
Minh Lương

Thôn Minh Hạ 1, Xã Minh Lương, Huyện Văn Bàn,
Lào Cai

fbtramytminhl
uong

FV60 60Mb
HDLCI0371222

314
Tháng 5/2023

174 089 03109 Huyện Văn Bàn Xã Nậm Tha
Trung tâm y tế huyện Văn Bàn - Trạm y tế xã Nậm
Tha

Thôn Khe Cóc, Xã Nậm Tha, Huyện Văn Bàn, Lào
Cai

fbciytentha FV60 60Mb
HDLCI0371282

314
Tháng 5/2023

175 083 02776
Huyện Mường
Khương

Xã Lùng Khấu Nhin
Trung tâm y tế huyện Mường Khương - Trạm y tế
xã Lùng Khấu Nhin

Thôn Sín Lùng Chải, Xã Lùng Khấu Nhin, Huyện
Mường Khương, Lào Cai

ytelknmk FV60 60Mb
HDLCI0372402

314
Tháng 5/2023

176 083 02755
Huyện Mường
Khương

Xã Tả Ngài Chồ
Trung tâm y tế huyện Mường Khương - Trạm y tế
xã Tả Ngài Chồ

Thôn Tả Lủ, Xã Tả Ngài Chồ, Huyện Mường
Khương, Lào Cai

ytetncmk FV60 60Mb
HDLCI0372502

314
Tháng 5/2023

177 083 02791
Huyện Mường
Khương

Xã La Pan Tẩn
Trung tâm y tế huyện Mường Khương - Trạm y tế
xã La Pan Tẩn

Thôn La Pan Tẩn, Xã La Pán Tẩn, Huyện Mường
Khương, Lào Cai

ytelptmk FV60 60Mb
HDLCI0372492

314
Tháng 5/2023

178 083 02773
Huyện Mường
Khương

Xã Nấm Lư
Trung tâm y tế huyện Mường Khương - Trạm y tế
xã Nấm Lư

Thôn Lồ Suối Tủng, Xã Cao Sơn, Huyện Mường
Khương, Lào Cai

mannoncs FV60 60Mb
HDLCI0371792

314
Tháng 5/2023

179 083 02770
Huyện Mường
Khương

Xã Nậm Chảy
Trung tâm y tế huyện Mường Khương - Trạm y tế
xã Nậm Chảy

Thôn Cốc Ngù, Xã Nậm Chảy, Huyện Mường
Khương, Lào Cai

tramytencmk FV60 60Mb
HDLCI0360412

314
Tháng 5/2023

180 083 02764
Huyện Mường
Khương

Xã Dìn Chin
Trung tâm y tế huyện Mường Khương - Trạm y tế
xã Dìn Chin

Thôn Dìn Chin, Xã Dìn Chin, Huyện Mường
Khương, Lào Cai

ytedcmk FV60 60Mb
HDLCI0372482

314
Tháng 5/2023

181 083 02767
Huyện Mường
Khương

Xã Tả Gia Khâu
Trung tâm y tế huyện Mường Khương - Trạm y tế
xã Tả Gia Khâu

Thôn Tả Gia Khâu, Xã Tả Gia Khâu, Huyện Mường
Khương, Lào Cai

ytetgkmk FV60 60Mb
HDLCI0372512

314
Tháng 5/2023

182 083 02794
Huyện Mường
Khương

Xã Tả Thàng
Trung tâm y tế huyện Mường Khương - Trạm y tế
xã Tả Thàng

Thôn Tả Thàng, Xã Tả Thàng, Huyện Mường
Khương, Lào Cai

yttathang FV60 60Mb
HDLCI0372372

314
Tháng 5/2023

183 083 02782
Huyện Mường
Khương

Xã Cao Sơn
Trung tâm y tế huyện Mường Khương - Trạm y tế
xã Cao Sơn

Gần Trường THPT Số 3 Cao Sơn, Thôn Cao Sơn, Xã
Cao Sơn, Huyện Mường Khương, Lào Cai

tramytecs FV60 60Mb
HDLCI0372472

314
Tháng 5/2023

184 083 02758
Huyện Mường
Khương

Xã Tung Chung Phố
Trung tâm y tế huyện Mường Khương - Trạm y tế
xã Tung Chung Phố

Thôn Nàn Tiểu Hồ, Xã Tung Chung Phố, Huyện
Mường Khương, Lào Cai

ytetcpmk FV60 60Mb
HDLCI0372452

314
Tháng 5/2023

185 087 02950 Huyện Bảo Yên Xã Tân Tiến
Trung tâm y tế huyện Bảo Yên - Trạm y tế xã Tân
Tiến

Bản Thác Xa 1, Xã Tân Tiến, Huyện Bảo Yên, Lào
Cai

frytett FV60 60Mb
HDLCI0360612

314
Tháng 5/2023

186 087 02962 Huyện Bảo Yên Xã Xuân Hoà
Trung tâm y tế huyện Bảo Yên - Trạm y tế xã
Xuân Hoà

Bản Mai Thượng, Xã Xuân Hòa, Huyện Bảo Yên,
Lào Cai

frytexh FV60 60Mb
HDLCI0360642

314
Tháng 5/2023

187 087 02980 Huyện Bảo Yên Xã Xuân Thượng
Trung tâm y tế huyện Bảo Yên - Trạm y tế xã
Xuân Thượng

Bản 7 Vành, Xã Xuân Thượng, Huyện Bảo Yên,
Lào Cai

frytext FV60 60Mb
HDLCI0360592

314
Tháng 5/2023

188 087 02971 Huyện Bảo Yên Xã Kim Sơn
Trung tâm y tế huyện Bảo Yên - Trạm y tế xã Kim
Sơn

Bản AB 6, Xã Kim Sơn, Huyện Bảo Yên, Lào Cai yteksab6 FV60 60Mb
HDLCI0360812

314
Tháng 5/2023

189 087 02989 Huyện Bảo Yên Xã Bảo Hà
Trung tâm y tế huyện Bảo Yên - Trạm y tế xã Bảo
Hà

Bản Liên Hà 3, Xã Bảo Hà, Huyện Bảo Yên, Lào
Cai

ytebhlh3 FV60 60Mb
HDLCI0360792

314
Tháng 5/2023

190 087 02998 Huyện Bảo Yên Xã Phúc Khánh
Trung tâm y tế huyện Bảo Yên - Trạm y tế xã
Phúc Khánh

Thôn Tri Ngoài, Xã Phúc Khánh, Huyện Bảo Yên,
Lào Cai

freephuckhanh FV60 60Mb
HDLCI0360682

314
Tháng 5/2023

191 087 02959 Huyện Bảo Yên Xã Điện Quan
Trung tâm y tế huyện Bảo Yên - Trạm y tế xã Điện
Quan

Bản 3, Xã Điện Quan, Huyện Bảo Yên, Lào Cai freedienquan FV60 60Mb
HDLCI0360622

314
Tháng 5/2023

192 087 02968 Huyện Bảo Yên Xã Thượng Hà
Trung tâm y tế huyện Bảo Yên - Trạm y tế xã
Thượng Hà

Thôn 3 Vài Siêu, Xã Thượng Hà, Huyện Bảo Yên,
Lào Cai

freethuonghab
y

FV60 60Mb
HDLCI0360652

314
Tháng 5/2023

193 084 02836 Huyện Si Ma Cai Xã Nàn Sín
Trung Tâm Y Tế huyện Si Ma Cai - Trạm y tế xã
Nàn Sín

Thôn Nàn Sín, Xã Nàn Sín, Huyện Si Ma Cai, Lào
Cai

nansinytvtci FV60 60Mb
HDLCI0357482

314
Tháng 5/2023

194 084 02803 Huyện Si Ma Cai Xã Thào Chư Phìn
Trung Tâm Y Tế Huyện Si Ma Cai - Trạm Y Tế xã
Thào Chư Phìn

Thôn Thào Chư Phìn, Xã Thào Chư Phìn, Huyện Si
Ma Cai, Lào Cai

chuphinytvtci FV60 60Mb
HDLCI0356902

314
Tháng 5/2023

195 084 02812 Huyện Si Ma Cai Xã Sán Chải
Trung Tâm Y Tế huyện Si Ma Cai - Trạm Y Tế xã
Sán Chải

Thôn Hoà Bình, Xã Sán Chải, Huyện Si Ma Cai,
Lào Cai

sanchaiytvtci1 FV60 60Mb
HDLCI0362222

314
Tháng 5/2023

196 084 02827 Huyện Si Ma Cai Xã Quan Hồ Thẩn
Trung tâm y tế huyện Si Ma Cai - Trạm y tế xã
Quan Hồ Thẩn

Thôn Seo Cán Hồ, Xã Quan Hồ Thẩn, Huyện Si Ma
Cai, Lào Cai

hothanytvtci1 FV60 60Mb
HDLCI0362362

314
Tháng 5/2023

197 084 02818 Huyện Si Ma Cai Xã Lùng Thẩn
Trung Tâm Y Tế huyện Si Ma Cai - Trạm Y Tế xã
Lùng Thẩn

Thôn Lùng Sán, Xã Lùng Sui, Huyện Si Ma Cai,
Lào Cai

lungthanytvtci
1

FV60 60Mb
HDLCI0362442

314
Tháng 5/2023

198 085 02842 Huyện Bắc Hà Xã Lùng Cải
Trung tâm y tế huyện Bắc Hà - Trạm y tế xã Lùng
Cải

Thôn Sín Chải Lùng Chín, Xã Lùng Cải, Huyện Bắc
Hà, Lào Cai

vtciytelc FV60 60Mb
HDLCI0362212

314
Tháng 5/2023
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199 085 02851 Huyện Bắc Hà Xã Tả Van Chư
Trung Tâm Y tế huyện Bắc Hà- Trạm Y tế xã Tả
Van Chư

Thôn Tả Van Chư, Xã Tả Văn Chư, Huyện Bắc Hà,
Lào Cai

vtciyttvc FV60 60Mb
HDLCI0362282

314
Tháng 5/2023

200 085 02863 Huyện Bắc Hà Xã Hoàng Thu Phố
Trung Tâm Y Tế huyện Bắc Hà- Trạm Y tế xã
Hoàng Thu Phố

Thôn Hóa Chéo Chải, Xã Hoàng Thu Phố, Huyện
Bắc Hà, Lào Cai

ytvtcihtp FV60 60Mb
HDLCI0362172

314
Tháng 5/2023

201 085 02857 Huyện Bắc Hà Xã Thải Giàng Phố
Trung tâm Y tế huyện Bắc Hà- Trạm Y tế xã Thải
Giàng Phố

Thôn Sân Bay 1, Xã Thải Giàng Phố, Huyện Bắc
Hà, Lào Cai

vtcitgp FV60 60Mb
HDLCI0362082

314
Tháng 5/2023

202 085 02869 Huyện Bắc Hà Xã Bản Liền
Trung Tâm Y Tế Huyện Bắc Hà - Trạm Y Tế Xã
Bản Liền

Thôn Đội 2, Xã Bản Liền, Huyện Bắc Hà, Lào Cai vtciytebl FV60 60Mb
HDLCI0362162

314
Tháng 5/2023

203 085 02887 Huyện Bắc Hà Xã Nậm Khánh
Trung Tâm Y Tế Huyện Bắc Hà - Trạm Y Tế Xã
Nậm Khánh

Thôn Nậm Khánh, Xã Nậm Khánh, Huyện Bắc Hà,
Lào Cai

vtcink FV60 60Mb
HDLCI0362062

314
Tháng 5/2023

204 085 02854 Huyện Bắc Hà Xã Tả Củ Tỷ
Trung tâm y tế huyện Bắc Hà - Trạm y tế xã Tả Củ
Tỷ

Thôn Sả Mào Phố, Xã Tả Củ Tỷ, Huyện Bắc Hà,
Lào Cai

vtciytetct FV60 60Mb
HDLCI0362192

314
Tháng 5/2023

205 085 02878 Huyện Bắc Hà Xã Cốc Ly
Trung Tâm Y Tế Huyện Bắc Hà - Trạm Y Tế Xã
Cốc Ly

Thôn Thẩm Phúc, Xã Cốc Ly, Huyện Bắc Hà, Lào
Cai

vtciytecly FV60 60Mb
HDLCI0362302

314
Tháng 5/2023

206 085 02848 Huyện Bắc Hà Xã Lùng Phình
Trung tâm y tế huyện Bắc Hà  - Trạm y tế xã Lùng
Phình

Thôn Lử Chồ 1, Xã  Lầu Thí Ngài, Huyện Bắc Hà,
Lào Cai

vtciytelph FV60 60Mb
HDLCI0362342

314
Tháng 5/2023

II

1 085 02857 Bắc Hà Thải Giàng Phố Trường PTDTBT THCS Thải Giàng Phố
Trường THCS Thải Giàng Phố, Thải Giàng Phố Bắc
Hà Lào Cai

l020_gftth_ph
otttg1

VCI1 32Mbps
607731704/100
0637100/12112
018

Tháng 1/2023

2 085 02869 Bắc Hà Bản Liền Trường PTDTBT TH và THCS Bản Liền Bản Liền Bắc Hà Lào Cai
l020_gftth_lie
ntpthvtb0

VCI1 32Mbps
609669876/CT
CT_LCI/26032
019

Tháng 1/2023

3 086 02902 Bảo Thắng Phong Hải Trường THPT Số 3 Huyện Bảo Thắng
Quốc lộ 70 Km 24, Nông Trường Phong Hải Bảo
Thắng Lào Cai

l020_gftth_tha
ngtts3hb

VCI1 32Mbps
613884429/100
0337100/04122
019

Tháng 1/2023

4 082 02740 Bát Xát Nậm Pung Trường PTDTBT TH & THCS Nậm Pung Nậm Pung Bát Xát Lào Cai
l020_gftth_pu
ngtpbtttn

VCI1 32Mbps
617802495/100
0437100/11082
020

Tháng 1/2023

5 082 02743 Bát Xát Phìn Ngan Trường PTDTBT THCS Phìn Ngan Phìn Ngan Bát Xát Lào Cai
l020_ftth_nga
ntthcsp

VCI1 32Mbps
07792/1000437
100/12112012

Tháng 1/2023

6 082 02731 Bát Xát Trung Lèng Hồ Trường PTDTBT TH và THCS Trung Lèng Hồ
Trường PTDTBT THCS Trung Lèng Hồ, Trung
Lèng Hồ Bát Xát Lào Cai

l020_gftth_hot
pbtthvttl2

VCI1 32Mbps
625683054/100
0437100_VTP/
04042022

Tháng 1/2023

7 083 02794 Mường Khương Tả Thàng Trường PTDTBT THCS Tả Thàng Tả Thàng Mường Khương Lào Cai
l020_gftth_tha
ngtpbttt

VCI1 32Mbps
616441330/180
0370001/07052

020
Tháng 1/2023

8 083 02758 Mường Khương Mường Khương
Trường PTDTNT THCS Và THPT Huyện Mường
Khương

Giải Phóng, Tung Trung Phố Mường Khương Lào
Cai

l020_gftth_kh
uongtpnttvth

VCI1 32Mbps
602148237/140
0370003/26102
017

Tháng 1/2023

9 084 02812 Si Ma Cai Sán Chải Trường PTDTBT THCS Xã Sán Chải Sán Chải Si Ma Cai Lào Cai
l020_gftth_ch
aitpxs0

VCI1 32Mbps
607010223/100
1037100/29092
018

Tháng 1/2023

10 089 03076 Văn Bàn Nậm Chày Trường PTDTBT THCS Nậm Chày
Trường Ptdt Bán Trú Thcs Nậm Chày, Nậm Chầy
Văn Bàn Lào Cai

l020_ftth_cha
ytpbttn1

VCI1 32Mbps
11736/1000837
100/09092021

Tháng 1/2023

11 085 02896 Bắc Hà Cốc Lầu Trường Mầm Non Xã Cốc Lầu Hà Tiên Cốc Lầu Bắc Hà Lào Cai
l020_gftth_lau
tmnxc0

VCI1 32Mbps
623157101/HK
D_LCI_BHA_H
APT/29092021

Tháng 1/2023

Các đơn vị sử dụng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định của Viettel Lào Cai
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12 088 03022 Sa Pa Thanh Kim Trường Mầm non Thanh Kim Xã Thanh Bình Thị Xã Sa Pa Lào Cai
l020_gftth_ki
mtmnt0

VCI1 32Mbps
623063238/100
0237100/22092
021

Tháng 1/2023

13 084 2827 Si Ma Cai Quan Hồ Thẩn Trường PTDTBT THCS số 1 Xã Quan Hồ Thẩn Xã Quan Hồ Thẩn Si Ma Cai Lào Cai
l020_gftth_tha
ntpbtxm

VCI1 32Mbps
608350981/100
1037100/21122
018

Tháng 1/2023

14 084 02827 Si Ma Cai Quan Hồ Thẩn Trường PTDTBT TH Và THCS Xã Quan Hồ Thẩn Quan Hồ Thẩn Si Ma Cai Lào Cai
l020_gftth_hot
ptvtxc1

VCI1 32Mbps
606920137/100
1037100/15092
021

Tháng 1/2023

15 087 02998 Bảo Yên Phúc Khánh

Trường TH và THCS số 1 Phúc Khánh

Xã Phúc Khánh Bảo Yên Lào Cai l020_gftth_kh
anhtthvtl

VCI1 32Mbps
619465323/180
0370009/01122
020

Tháng 1/2023

16 085 02881 Bắc Hà Nậm Mòn Trường PTDTBT THCS Nậm Mòn Làng Mương Nậm Mòn Bắc Hà Lào Cai
l020_gftth_mo
ntpdtbttn0

VCI1 32Mbps
623155720/HK
D_LCI_BHA_X
UYENVT/2909

Tháng 1/2023
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